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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:  493 /STP-XDKTVB
V/v có ý kiến đối với đề xuất của Sở Xây dựng về việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 

số 27/2023/QH15

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày  12    tháng 4 năm 2024



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2563/UBND-XD ngày 03/4/2024 về việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở số 27/2023/QH15. Qua nghiên cứu nội dung Văn bản số 649/SXD-KTXD ngày 31/3/2024 của Sở Xây dựng cùng các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Cơ sở pháp lý đối với đề xuất chủ trương ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật: 
Thứ nhất, đối với nội dung đề xuất ban hành mới Nghị quyết ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh:
Qua đối chiếu tại điểm g khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “g) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn phù hợp với thẩm quyền và quy định khác của pháp luật có liên quan;”.
Đồng thời, theo đề xuất của Sở Xây dựng - là cơ quan chuyên ngành tại Văn bản số 649/SXD-KTXD ngày 31/3/2024, cụ thể: “Qua rà soát, trước đây chưa có cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tăng cường thu hút đầu tư, thì việc ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh là cần thiết”.

Do vậy, việc Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết quy phạm pháp luật để triển khai quy định tại điểm g khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 là phù hợp về thẩm quyền. 
Tuy nhiên, đối với nội dung tên gọi cần điều chỉnh cho đầy đủ theo nội dung được giao thẩm quyền quy định tại điểm g khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 nêu trên, cụ thể cần điều chỉnh như sau: Nghị quyết ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thứ hai, đối với nội dung đề xuất ban hành mới Quyết định quy định các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án và tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội:
Qua đối chiếu tại khoản 4 Điều 5 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “4. Đối với khu vực đô thị, việc phát triển nhà ở chủ yếu được thực hiện theo dự án, có các cơ cấu loại hình, diện tích nhà ở phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đối với các khu vực còn lại thì căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án. Tại đô thị loại I, tại các phường, quận, thành phố thuộc đô thị loại đặc biệt thì chủ yếu phát triển nhà chung cư”.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 83 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “3. Đối với các đô thị không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị đó hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội”.

Bên cạnh đó, theo đề xuất của Sở Xây dựng - là cơ quan chuyên ngành tại Văn bản số 649/SXD-KTXD ngày 31/3/2024, cụ thể: “Qua rà soát, trước đây chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể nội dung này. Vì vậy, để hoàn thiện các quy định về phát triển nhà ở phù hợp với điều kiện của tỉnh, phục vụ công tác quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh, thì cần thiết phải xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết khoản 3 Điều 5 và khoản 3 Điều 83 Luật Nhà ở”.
Do vậy, việc Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy phạm pháp luật để triển khai quy định tại khoản 4 Điều 5 và khoản 3 Điều 83 Luật Nhà ở năm 2023 là phù hợp về thẩm quyền. 

Tuy nhiên, đối với nội dung tên gọi, đề nghị Sở Xây dựng rà soát, đối chiếu với nội dung được giao thẩm quyền tại Luật Nhà ở năm 2023 để quy định cho đầy đủ, chính xác tên gọi khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ ba, đối với nội dung đề xuất ban hành mới Quyết định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân:

Qua đối chiếu tại điểm c khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2023 quy định: “3. Cá nhân có quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này xây dựng nhà ở có từ 02 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết kế, xây dựng căn hộ để cho thuê thì phải thực hiện theo quy định sau đây:… c) Đáp ứng điều kiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân”.
Đồng thời, theo đề xuất của Sở Xây dựng - là cơ quan chuyên ngành tại Văn bản số 649/SXD-KTXD ngày 31/3/2024, cụ thể: “Qua rà soát, trước đây chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về nội dung này. Vì vậy, để an đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân, thì cần thiết phải xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết điểm c khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở”.
Do vậy, việc Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy phạm pháp luật để triển khai quy định tại điểm c khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2023 là phù hợp về thẩm quyền. 

2. Ý kiến đề xuất của Sở Tư pháp

Từ những cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể như sau:

Thứ nhất, căn cứ khoản 1 Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, quy định về đề nghị xây dựng nghị quyết: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”, Sở Tư pháp kính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật để triển khai điểm g khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 theo quy định. 

Thứ hai, căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định để quy định: “1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”; Sở Tư pháp kính đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương ban hành mới 02 Quyết định quy phạm pháp luật để triển khai quy định tại khoản 4 Điều 5, điểm c khoản 3 Điều 57 và khoản 3 Điều 83 Luật Nhà ở năm 2023 theo quy định. 
Thứ ba, thực hiện Văn bản số 1492/BTP-VĐCXDPL ngày 26/3/2024 của Bộ Tư pháp về việc thông báo nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2433/UBND-NC1 ngày 29/3/2024 về việc thực hiện Văn bản số 1492/BTP-VĐCXDPL ngày 26/3/2024 của Bộ Tư pháp; hiện nay Sở Tư pháp đang tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung vào Danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2024 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vào Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2024 quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 07/2/2024 theo quy định. 
Theo đó, 03 đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên thuộc trường hợp quy định chi tiết Luật, do vậy để đảm bảo sự thống nhất và thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Sở Tư pháp kính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất để Sở Tư pháp bổ sung 03 nội dung ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật Nhà ở năm 2023 nêu trên vào danh mục bổ sung sẽ trình theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2433/UBND-NC1 ngày 29/3/2024 cho đầy đủ, kịp thời.
Bên cạnh đó, Sở Tư pháp kính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng xem xét rà soát lại và điều chỉnh phần tên gọi dự thảo Nghị quyết và dự thảo Quyết định cho đầy đủ, phù hợp với thẩm quyền được giao theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Mục 1 nêu trên và gửi đề xuất về Sở Tư pháp trước ngày 17/4/2024 để Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian được giao tại Văn bản số 2433/UBND-NC1 ngày 29/3/2024 cho đảm bảo.

Sở Tư pháp kính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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